                          ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II 
                                               MÔN: GDCD 9
 I.NỘI DUNG: 
Bài 7: Thích ứng với thay đổi
Bài 8: Tiêu dùng thông minh
Bài 9: Vi phạm PL và trách nhiệm pháp lí của CD
Bài 10: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế
II YÊU CẦU
- Ôn tập lại khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa các đơn vị kiến thức trong chủ đề bài học
- Biết vận dụng để giải quyết các tình huống.
Các bài tập tham khảo:
Trong mỗi ý a,b,c,d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng(Đ) hoặc sai (S).
Câu 1: Bạn T (14 tuổi - học sinh lớp 9), vì ngủ dạy muộn nên đã mượn xe máy của bố để đi học. Đến ngã tư gặp đèn đỏ, bạn T không dừng lại mà cố gắng phóng vụt qua thật nhanh nhưng chẳng may va vào ông Ba - người đang đi đúng phần đường của mình, làm cả hai cùng ngã và khiến ông Ba bị thương nặng. Hành vi của bạn T trong tình huống trên:

a.       .Vi phạm giao thông: Không dừng lại khi có tín hiệu đèn đỏ.

 b.        Sử dụng xe không có giấy phép: Bạn T chưa đủ tuổi để có giấy phép lái xe máy.
 c.        Bạn T có thể bị xử phạt hành chính do vi phạm luật giao thông.

 d.        Bạn T không phải chịu trách nhiệm vì đó là xe máy của bố mẹ.

Câu 2,  Chọn đúng hoặc sai trong mỗi ý a, b, c, d ở câu sau:

a,         Khi mua sắm sản phẩm cho gia đình, chị T thường mua hàng có nguồn gốc rõ ràng. 
b,         Bạn D thường theo dõi các đợt giảm giá, khuyến mại để mua sản phẩm với giá rẻ hơn.

c,         Cô H thường mua những sản phẩm có giá càng rẻ càng tốt. 


d,         Anh T thường mua hàng theo cảm xúc hoặc a dua theo bạn bè.
Câu 3. Khi bàn về vấn đề tiêu dùng thông minh theo em nhận định nào đúng, nhận định nào sai 
a.      Muốn phát triển, doanh nghiệp cần phải nghiên cứu văn hóa tiêu dùng.

b.      Văn hóa tiêu dùng không có vai trò gì đối với sự phát triển của đất nước.    

c.       Tiêu dùng chỉ có vai trò thỏa mãn các nhu cầu của người tiêu dùng.


d.       Không cần cân nhắc khi mua sắm, vì “chúng ta chỉ sống có một lần”.
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                     ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI  HỌC KÌ II MÔN NGỮ VĂN LỚP 9
Từ tuần 19 đến hết tuần 30
A. Kiến thức và kĩ năng 
Phần I: Đọc hiểu
1.Văn bản:
* Nội dung:
- Văn bản truyện: Truyện trinh thám
- Văn bản thơ: Thơ hiện đại, thơ tự do, thơ sáu chữ, thơ bảy chữ, thơ tám chữ.
* Yêu cầu :
-  Đối với văn bản truyện : 
+ Hs tóm tắt được văn bản truyện.
+Nắm vững kiến thức về đặc trưng thể loại (phương thức biểu đạt, chủ đề, nhan đề, ngôi kể, nhân vật, tình huống truyện…)
+Nắm được nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa các chi tiết, sự việc.
+ Có kĩ năng trả lời các câu hỏi đọc hiểu về văn bản truyện.
+ Có kĩ năng phân tích nhân vật, tình tiết, sự việc, rút ra nhận xét, đánh giá, bình luận của bản thân từ các nhân vật, sự việc trong văn bản. 
- Đối với văn bản thơ: 
+ Nắm vững kiến thức về đặc trưng thể loại (phương thức biểu đạt, chủ đề, ý nghĩa nhan đề, mạch cảm xúc…)
+Nắm vững nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa các chi tiết, hình ảnh thơ đặc sắc
+ Có kĩ năng trả lời các câu hỏi đọc hiểu về văn bản thơ.
+ Có kĩ năng phân tích, cảm thụ hình ảnh thơ đặc sắc; biết phân tích tác dụng của các biện pháp nghệ thuật rút ra nhận xét, đánh giá, bình luận.
- Đối với văn bản nghị luận:
+ Nắm vững kiến thức về đặc trưng thể loại (luận đề, luận điểm, lí lẽ, lập luận…)
 + Nắm được nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của văn bản
2. Tiếng Việt
* Nội dung:
- Ôn tập kiến thức về từ vựng và ngữ pháp trong chương trình ngữ văn lớp 6,7,8
- Ôn tập kiến thức về: các kiểu câu ghép và phương tiện nối các vế câu ghép, nghĩa của từ, sự phát triển của từ vựng
* Yêu cầu: Học sinh nhận diện đặc điểm, tác dụng và vận dụng các kiến thức tiếng Việt trên trong viết văn.
Phần II: Viết 
* Nội dung:
-  Đoạn văn nghị luận văn học
- Bài văn nghị luận xã hội.
* Yêu cầu: 
- Hs vận dụng kĩ năng phân tích, tổng hợp và kiến thức về các phương tiện liên kết trong viết văn nghị luận văn học và văn nghị luận xã hội.
- Có kĩ năng viết đoạn văn nghị luận văn học về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.
- Có kĩ năng viết đoạn văn nghị luận văn học về một đoạn thơ, khổ thơ, bài thơ.
- Có kĩ năng viết bài văn nghị luận xã hội về các vấn đề, hiện tượng...trong đời sống xã hội.
B. Một số dạng bài tập
[bookmark: _Hlk188443396]Đề 1
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu:  
CẢM ƠN ĐẤT NƯỚC
..Thời gian qua
Xin cám ơn đất nước
Bom đạn mấy mươi năm vẫn lúa reo, sóng hát
Còn vọng vang với những câu Kiều
Trong từng ngần ấy những thương yêu
Tiếng mẹ ru hời
Điệu hò thánh thót
Mang hình bóng quê hương tôi lớn thành người

Đất nước của tôi ơi!
Vẫn sáng ngời như vầng trăng vành vạnh.
                                            (Cảm ơn đất nước - Huỳnh Thanh Hồng)
Câu 1 (0.5 điểm). Xác định thể thơ của đoạn thơ trên.
Câu 2 (0.5 điểm). Nêu cảm hứng chủ đạo của đoạn thơ
Câu 3 (1.0 điểm). Chỉ ra và cho biết tác dụng của biện pháp tu từ nhân hoá được sử dụng trong hai câu thơ sau:  
 “Bom đạn mấy mươi năm vẫn lúa reo, sóng hát.”
Câu 4 (1.0 điểm). Thông điệp nào được gửi gắm trong câu thơ: “Mang hình bóng quê hương tôi lớn thành người.”? 
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm).
Câu 1 (2,0 điểm) Viết đoạn văn (200 chữ)  ghi lại cảm nghĩ về bài thơ trên
Câu 2 (4,0 điểm)
      Viết bài văn nghị luận khoảng 400 chữ trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Đề 2
I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc truyện ngắn sau và thực hiện yêu cầu: 
 
NHÁT ĐINH CỦA BÁC THỢ
	Cứ mỗi dịp trở về thăm ngôi nhà nơi tôi ra đời và lớn lên ở đó, tôi lại bồi hồi ngắm chiếc ghế tựa đã cũ lắm, một bên chân đã phải nối và nhớ tới một chuyện xưa...
Trong lúc nô đùa, mấy anh em tôi đã làm bong mặt ghế. Cha tôi phải mời bác thợ vào chữa lại cho khỏi hỏng thêm. Chúng tôi tò mò ngắm bác thợ lụi cụi làm việc. Mỗi khi cúi xuống, ngẩng lên, chiếc kính trắng trên mắt bác lại tụt xuống. Đôi bàn tay có những ngón sần sùi, gân guốc đặt vào đâu, chỗ đó lập tức thay đổi và chiếc ghế dần dần lành lại như mới. Cuối cùng, sau mấy nhát đinh "chát, chát...", chiếc ghế được đặt ngay ngắn, xong xuôi trước mắt chúng tôi.
Cha tôi trả tiền và cảm ơn bác thợ. Bác thợ xoa xoa tay trên mặt ghế vừa được thay lại như để từ biệt đứa con của mình rồi chào cả cha tôi, lẫn chúng tôi, ra về.
Một lúc sau, trời mưa to. Anh em chúng tôi lại leo lên ghế chơi trò “tàu hỏa" mà quên cả trời mưa. Bỗng có ai gõ cửa. Cha tôi vội bước ra, thì thấy bác thợ đã trở lại, toàn thân ướt đẫm. Nước nhỏ giọt từ trong chiếc hòm đồ nghề của bác. Cha tôi hỏi:
- Bác quên gì đấy ạ?
Bác thợ đưa tay vuốt mặt, lắc đầu, nói nhanh:
- Tôi không quên gì, nhưng…
Vừa nói, bác vừa bước tới chiếc ghế do tay bác vừa chữa, xoa xoa tay để tìm cái gì. Anh em chúng tôi không hiểu đầu đuôi thế nào nữa, cứ trố mắt ra nhìn. Chợt bác khē reo lên:
- Đây rồi!
Đoạn, bác mở hòm đồ nghề, lấy cái búa ra, đeo kính vào, nheo nheo mắt và bất thần vung búa gõ đánh "chát" một cái. Xong bác ngẩng lên, cười, nói với cha tôi:
- Đi được một quãng xa, tôi chợt nhớ còn cái đinh chưa đóng hết đầu đinh. Để vậy, có người sẽ rách quần áo, bác ạ!
Cha tôi cảm động, lấy thêm tiền biếu bác. Bác không nhận và vội vàng chào. Cha con chúng tôi không ai bảo ai, cùng đứng nhìn theo bác thợ vai khoác cái cưa, tay xách hộp gỗ cắm cúi đi trong mưa. Bóng bác nhoà dần, nhòa dần trên đường quốc lộ mịt mù gió thốc…
Từ buổi ấy, trong trí nhớ non thơ của tôi không bao giờ phai mờ hình dáng bác thợ và cứ nghe rõ mãi nhát đinh của người thợ (...).

(In trong Những truyện ngắn hay viết cho thiếu nhi – Phong Thu
                       Nhà xuất bản Kim Đồng, 2014)

* Chú thích: Nhà văn Phong Thu (1934 – 2020), tên đầy đủ là Nguyễn Phong Thu, quê ở tỉnh Thái Bình. Ông từng giành giải thưởng của Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội; Giải thưởng cuộc thi viết cho thiếu nhi do Hội Nhà văn, Nhà xuất bản Kim Đồng và Ủy ban Thiếu niên Nhi đồng Việt Nam tổ chức. Ông là nhà văn suốt cuộc đời sáng tác chỉ chuyên viết cho thiếu nhi. Các tác phẩm của ông giàu giá trị nhân văn, góp phần bồi đắp tâm hồn thế hệ trẻ. 
Câu 1 (1,0 điểm).
Truyện Nhát đinh của bác thợ được kể theo ngôi kể nào? Bằng lời kể của ai? 
Câu 2 (1,0 điểm).
Chi tiết: “Đôi bàn tay có những ngón sần sùi, gân guốc đặt vào đâu, chỗ đó lập tức thay đổi và chiếc ghế dần dần lành lại như mới.” cho em hiểu bác thợ là một người như thế nào? 
Câu 3 (1,0 điểm).
Theo em, điều gì ở bác thợ khiến nhân vật người cha “cảm động, lấy thêm tiền biếu bác’’? Qua đó em nhận thấy người cha đã dành cho bác thợ những tình cảm nào?
Câu 4 (1,0 điểm).
Truyện Nhát đinh của bác thợ đã gửi tới chúng ta nhiều thông điệp ý nghĩa. Hãy ghi lại hai thông điệp mà em tâm đắc nhất.
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm).
Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích nhân vật bác thợ trong truyện được dẫn ở phần Đọc hiểu. 
Câu 2 (4,0 điểm).
Có người cho rằng: “Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp”. 
Viết một bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.  
Đề 3
I. PHẦN ĐỌC – HIỂU (4.0 điểm). Em hãy đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi 
     Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
                                                       MÙA GIÁP HẠT...
Mùa giáp hạt về, nồi cơm độn toàn khoai sắn. Bà nghẹn ngào nói với đàn cháu nhỏ: “Sắp hết gạo rồi, các cháu ráng chịu khổ một chút. Hồi bà còn bé như các cháu, đến mùa giáp hạt, ngay cả khoai sắn cũng không có mà ăn...”. Nghe bà kể, tôi chợt nhớ về nạn đói năm 1945 mà trong tiết học Lịch sử mấy hôm trước, thầy giáo đã tái hiện rất chi tiết. Đời bà khổ từ lúc lọt lòng cho tới tận về già, khi đã gần bước sang tuổi tám mươi vẫn còn chịu cảnh bần hàn, cơ cực. Thương bà, sau bữa cơm, tôi dặn đứa em không được vòi vĩnh, làm nũng bà.
Rồi thì gạo trong chum hết sạch, bà phải tất tưởi mang rá sang nhà bên vay gạo. Dù gạo trong chum cũng đã vơi cạn, nhưng chẳng chút đắn đo, bà hàng xóm vẫn niềm nở cho bà tôi vay mấy bát gạo liền, lại còn cho thêm khúc cá đồng kho mặn.
[…] Những ngày tiếp đó, để tiết kiệm chút gạo ít ỏi mới vay được, bà cháu tôi đành phải ăn cháo rau má trộn với muối lạc, ba phần gạo, đến bảy phần là rau má thái nhỏ. Nuốt thìa cháo nóng vào lòng rồi mà cổ họng vẫn còn đắng đót. Đứa em tôi không quen ăn cháo rau má nên nôn thốc, nôn tháo. Bà thương trào nước mắt, liền buông đũa, lật đật nhóm bếp nấu cơm cho em.
Đêm nằm bên bà, tôi nghe rõ tiếng bà thở dài trầm buồn, mỏi mệt. Suốt mấy đêm liền, bà cứ thao thức trở mình mà không sao chợp mắt nổi. Tôi biết những ngày như thế này, bà có hàng trăm thứ phải lo nghĩ. Chủ nợ mấy quán tạp hóa ngoài chợ cũng đã đánh tiếng. Bà ngày càng gầy sọp đi. Khóe mắt hốc hác. Da dẻ xuống sắc vàng vọt. Tài sản có giá trị lớn nhất trong nhà lúc ấy là con nghé non chưa tròn hai năm tuổi, bà đành ngậm ngùi bán đi. Còn nhớ hôm đó, khi người đàn ông đi đôi ủng da màu đen lẳng lặng dắt con nghé ra khỏi cổng, tôi và em tôi đã chạy theo òa khóc nức nở. Số tiền bán con nghé cũng chỉ vừa đủ trang trải nợ nần và mua thêm nửa yến gạo.
Trong một bữa tối, nhường phần cơm trắng cho đàn cháu nhỏ, bà ăn củ chuối luộc chấm nước mắm. Bà cười bảo: “Lúc trưa bà ăn cơm giờ vẫn còn no lắm. Với lại bà thích ăn củ chuối hơn”. Tự dưng lồng ngực nhói lên nghèn nghẹn, tôi đáp lại: “Cháu cũng thích ăn củ chuối hơn ăn cơm. Bà xem kìa, cơm trắng vẫn còn nhiều quá!”. Bà ôm hai đứa cháu nhỏ côi cút vào lòng, đôi mắt lại rơm rớm nước...
(Trích Mùa giáp hạt - Phan Đức Lộc, Nguồn: https://baoquangbinh.vn/van-hoa-van-nghe/201504/mua-giap-hat-2124378/)
Câu 1(0,5 điểm). Đoạn trích được kể theo ngôi kể nào? Việc sử dụng ngôi kể đó có tác  dụng gì đối với việc thể hiện chủ đề của đoạn trích?
Câu 2(0,5 điểm): Nhân vật chính trong đoạn trích trên là ai?  
 Câu 3(1,0 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong phần in đậm của những câu văn sau: 
              Đêm nằm bên bà, tôi nghe rõ tiếng bà thở dài trầm buồn, mỏi mệt. Suốt mấy đêm liền, bà cứ thao thức trở mình mà không sao chợp mắt nổi. Tôi biết những ngày như thế này, bà có hàng trăm thứ phải lo nghĩ. Chủ nợ mấy quán tạp hóa ngoài chợ cũng đã đánh tiếng. Bà ngày càng gầy sọp đi. Khóe mắt hốc hác. Da dẻ xuống sắc vàng vọt.
Câu 4(1,0 điểm) Đoạn trích thể hiện những tình cảm nào của nhân vật “tôi” dành cho bà?
Câu 5(1,0 điểm) Theo em qua đoạn trích, tác giả muốn nhắc nhở người đọc điều gì? 
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn khoảng 200 chữ phân tích truyện ngắn trên.
Câu 2 (4,0 điểm). Viết bài văn nghị luận khoảng 400 chữ trình bày suy nghĩ: nên ứng xử như thế nào khi có bất đồng quan điểm với cha mẹ 
Đề 4
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu:
       [...] "Ông Sherlock Holmes thân mến!
       Đêm qua có một vụ án ghê gớm tại nhà số 3, khu Lauriston Garden, đoạn sát gần đường Briston. Một nhân viên cảnh sát thấy có ánh đèn ở ngôi nhà vào khoảng hai giờ sáng. Đây là một ngôi nhà bỏ hoang nên anh ta đoán là có chuyện gì không bình thường. Anh ta thấy cửa ra vào để ngỏ. Ở gian phòng trông ra mặt đường, anh ta thấy xác một người đàn ông ăn mặc lịch sự, trong túi có xấp danh thiếp đề tên "Enoch J.Drebber, Cleveland, Ohio, U.S.A.".
       Không có cách nào xác định rõ nguyên nhân của cái chết. Trong gian phòng có nhiều vết máu, nhưng trên thi thể thì không có một thương tích nào. Chúng tôi không biết người này đã vào ngôi nhà ấy bằng cách nào và nói chung toàn bộ vụ án hãy còn là một điều bí ẩn. Nếu ông có thể đến được hiện trường trước mười hai giờ trưa, ông sẽ gặp tôi ở đó. Toàn bộ hiện trường sẽ được giữ y nguyên cho đến khi ông đến. Sẽ rất hân hạnh cho tôi nếu được biết ý kiến của ông. Xin gửi ông lời chào thân thiết.
       Tobias Gregson"
       (Holmes cùng bác sĩ Waston đến hiện trường vụ án.)
       Người chết nằm sõng soài trên sàn, hai con mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà. Nạn nhân khoảng 43, 44 tuổi, người tầm thước, vai rộng, tóc quăn và đen, râu rậm xén ngắn. Mặc một chiếc áo đuôi tôm dày nặng, bên trong là chiếc áo gi-lê bằng da tốt, quần dài màu sáng, cổ áo và cổ tay áo trắng tinh. Một chiếc mũ đứng, sang trọng và rất sạch nằm ngay trên sàn nhà, cạnh nạn nhân. Hai bàn tay nắm chặt, cánh tay dang rộng, chân quắp vào nhau cho thấy cuộc vật lộn với tử thần đã diễn ra hết sức khốc liệt. Trên nét mặt cứng đờ còn in một nỗi kinh hoàng. Nét mặt nhăn nhúm thành một vẻ độc ác ghê sợ đó, cộng với cái trán ngắn, cái mũi tẹt dí, hàm răng nhô ra, cùng với tư thế kỳ quặc, càng làm cho người chết có một vẻ rất giống loài khỉ. Tôi đã từng thấy cái chết dưới nhiều hình dạng, nhưng chưa bao giờ thấy nó dưới dạng thảm khốc đến như vậy.
       (Trong quá trình trao đổi với hai thám tử của Scotland Yard, Holmes nhanh chóng xem xét tử thi. Khi tử thi được khiêng đi, một chiếc nhẫn cưới rơi ra khiến cho hai vị thám tử kia nhanh chóng suy đoán hung thủ là một người phụ nữ. Cùng lúc đó, thám tử Lestrade tìm thấy chữ "Rache" được viết nguệch ngoạc bằng máu ở một mé tường tối. Những chi tiết này khiến cho hai vị thám tử nhà nước lầm tưởng đây là một vụ án trả thù vì tình yêu bởi một người phụ nữ tên là Rachel. Holmes ngay lập tức xem xét thật kĩ căn phòng và bắt đầu suy luận.)
       - Đây là một vụ ám sát, và thủ phạm là một người đàn ông. Một người đàn ông lực lưỡng, cao hơn 6 feet(1), tuổi trung niên. So với tầm vóc thì chân hơi nhỏ. Hắn đi giày mũi vuông, hút xì gà Trichinopoly. Hắn đến đây cùng với nạn nhân trên một chiếc xe ngựa bốn bánh. Con ngựa kéo xe có ba móng sắt cũ và một móng sắt mới ở chân trái trước. Thủ phạm có bộ mặt đỏ gay, móng bàn tay phải của hắn đặc biệt dài.
       Hai thám tử nhà nước nhìn nhau với nụ cười hoài nghi. Gregson lên tiếng:
       - Nếu vậy, nạn nhân bị giết bằng cách nào?
       - Bằng thuốc độc. - Holmes trả lời vắn tắt rồi ra về, nhưng trước khi bước qua ngưỡng cửa, anh còn quay lại nói thêm:
       - Còn một chi tiết này nữa; ông Lestrade ạ. "Rache" trong tiếng Đức có nghĩa là trả thù, vậy ông đừng mất thời giờ tìm kiếm cô Rachel làm gì.
       (Rời khỏi hiện trường vụ án, bác sĩ Waston rất tò mò về những suy đoán của người bạn cùng phòng Holmes.)
       - Có thực các chi tiết mà anh vừa nói là đúng không?
       - Điều đầu tiên tôi nhận ra ngay khi đến hiện trường là một chiếc xe ngựa đã in bánh thành hai cái rãnh sâu cạnh bờ hè. Trước đêm hôm qua, trời không mưa một tuần. Vậy thì chiếc xe đã để lại vết bánh chỉ có thể đỗ ở đây sau cơn mưa đêm qua. Tôi thấy cả các dấu chân một con ngựa. Một trong những vết chân này sắc nét hơn cả ba vết chân khác, điều đó chứng tỏ con ngựa có một chiếc móng mới đóng. Có một chiếc xe ngựa đã đến đây sau khi trời mưa và theo lời Gregson cho biết sáng nay không thấy nó đâu, ta suy ra chiếc xe của hắn đã đến rồi rời đi trong đêm và do đó, nó chính là chiếc xe chở hai người kia đến ngôi nhà.
       - Nghe ra khá đơn giản. Nhưng còn về tầm vóc của người hung thủ?
       - Có gì đâu! Ta có thể căn cứ vào chiều dài của bước chân mà suy ra chiều cao của người. Tôi đã thấy vết chân của người thứ hai trên lớp đất sét ở ngoài nhà và trên lớp bụi trong gian phòng. Ngoài ra, tôi còn có một cách khác để kiểm tra cách tính của tôi. Khi viết trên tường, người ta thường viết ngang tầm mắt mình. Chữ viết kia, như tôi đo được, ở cách mặt đất đúng 6 feet. Dễ như bỡn, phải không bác sỹ?
       - Thế còn tuổi hắn?
       - Một người có thể dễ dàng phóng bước 4 feet rưỡi thì không thể là người luống tuổi. Đây cũng là chiều dài của một vũng nước trên lối đi qua vườn mà hắn đã bước qua. Kẻ đi giày sang trọng cỡ nhỏ đã đi vòng qua vũng nước còn kẻ đi giày thô mũi vuông thì phóng bước ngang qua. Không có chút gì bí ẩn ở điểm này. Tôi chỉ áp dụng vào trong nếp sống hàng ngày một vài nguyên lý quan sát và suy đoán mà tôi đã nêu lên trong bài báo của tôi thôi. Có điều gì khác anh thấy khó hiểu nữa không?
       - Móng tay và xì gà?
       - Mấy chữ trên tường được viết bằng một ngón tay trỏ nhúng trong máu. Chiếc kính lúp đã giúp tôi nhận ra là khi viết, ngón tay người này đã cào mạnh lên lớp vữa trát tường, điều này chỉ có thể xảy ra nếu người này có móng tay dài. Tôi tìm thấy rải rác trên sàn một ít tro đen và xốp, chỉ có loại xì gà Trichinopoly mới cho một thứ tàn như vậy. Chính những điều vụn vặt vậy làm cho nhà thám tử có tài khác với loài thám tử như Gregson và Lestrade.
       - Còn bộ mặt đỏ?
       - Bộ mặt đỏ là một kết luận hơi táo bạo. Thôi không nên hỏi nhiều.
       Tôi đưa tay xoa trán:
       - Đầu tôi xoay như chong chóng. Càng nghĩ càng không biết đâu mà lần. Tại sao hai người ấy lại đến một ngôi nhà bỏ không? Người đánh xe chở họ đến hiện nay ra sao? Làm thế nào người này lại ép buộc được người kia uống thuốc độc? Máu ở đâu ra? Hung thủ giết người để làm gì? Tại sao lại có một chiếc nhẫn phụ nữ? Tại sao hung thủ viết chữ “RACHE” trước khi bỏ chạy?
       Bạn tôi nở một nụ cười đồng tình:
       - Anh đã tóm tắt ngắn gọn và chính xác những điều nan giải của vụ này. Hãy còn khá nhiều khía cạnh khó hiểu khác nữa. Còn về phát hiện của anh chàng Lestrade kia? Chữ này không phải do một người Đức viết. Nếu anh chú ý, anh sẽ thấy chữ A được viết hơi theo kiểu chữ của người Đức. Thế nhưng, người Đức chính cống bao giờ cũng viết theo dạng chữ Latin, vì vậy ta có thể khẳng định rằng những chữ này không phải do một người Đức viết mà là một kẻ muốn giả làm người Đức, nhưng vụng về. Đây chỉ là một cái mưu nhằm đánh lạc hướng cuộc điều tra.
       [...]
       - Tôi xin kể thêm với anh. Kẻ đi giày cỡ nhỏ và kẻ đi giày mũi vuông cùng đến trên một chiếc xe, cùng đi trên lối đi qua vườn. Vào nhà, kẻ đi giày nhỏ đi đi lại lại ngang dọc gian phòng. Tôi có thể đọc thấy điều đó trên lớp bụi, tôi còn có thể đọc được là càng đi, hắn càng nổi xung lên, có thể thấy rõ ở bước chân ngày một dài của hắn.
       (Sherlock Holmes toàn tập, Conan Doyle, NXB Văn học)
Chú thích:
(1) feet: Là một đơn vị đo chiều dài trong hệ thống đo lường Imperial, phổ biến ở một số quốc gia như Hoa Kỳ.
Câu 1. Xác định thể loại của văn bản.
Câu 2. Chỉ ra những phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản.
Câu 3. Vì sao vụ án này được coi là một điều bí ẩn?
Câu 4. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn sau: Người chết nằm sõng soài trên sàn, hai con mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà. Nạn nhân khoảng 43, 44 tuổi, người tầm thước, vai rộng, tóc quăn và đen, râu rậm xén ngắn. Mặc một chiếc áo đuôi tôm dày nặng, bên trong là chiếc áo gi-lê bằng da tốt, quần dài màu sáng, cổ áo và cổ tay áo trắng tinh. Một chiếc mũ đứng, sang trọng và rất sạch nằm ngay trên sàn nhà, cạnh nạn nhân. Hai bàn tay nắm chặt, cánh tay dang rộng, chân quắp vào nhau cho thấy cuộc vật lộn với tử thần đã diễn ra hết sức khốc liệt. Trên nét mặt cứng đờ còn in một nỗi kinh hoàng. Nét mặt nhăn nhúm thành một vẻ độc ác ghê sợ đó, cộng với cái trán ngắn, cái mũi tẹt dí, hàm răng nhô ra, cùng với tư thế kỳ quặc, càng làm cho người chết có một vẻ rất giống loài khỉ.
Câu 5. Nhận xét về nhân vật Sherlock Holmes trong văn bản.

II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm).
Câu 1 (2,0 điểm) Viết đoạn (200 chữ) phân tích nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của đoạn trích trên.
Câu 2 (4,0 điểm) Viết bài văn (khoảng 400 chữ) bày tỏ ý kiến của em về vấn đề “Hạnh phúc là khi được sống bên những người thân yêu”. 
Đề 5
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
[bookmark: _Hlk100514317]        “Ý chí, nghị lực tạo cho ta bản lĩnh và lòng dũng cảm. Người có ý chí và nghị lực là người luôn đương đầu với mọi khó khăn thử thách, là người dám nghĩ, dám làm, dám sống. Chàng trai Nguyễn Sơn Lâm, chỉ cao chưa đầy một mét, đi phải chống nạng nhưng lại giỏi ba thứ tiếng, từng thi Việt Nam Idol 2010, năm 2011, anh là người đã chinh phục đỉnh Phanxipăng và trở thành người khuyết tật Việt Nam đầu tiên đặt chân lên đỉnh núi này mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác.
     Ngoài ra, ý chí nghị lực giúp chúng ta khắc phục những khó khăn và thử thách, rèn cho ta niềm tin và thúc đẩy chúng ta luôn hướng về phía trước, vững tin vào tương lai. Đúng như người phương tây từng nói: “Hãy hướng về ánh sáng, mọi bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn”, Nick Vujicic từng nói: “Không có mục tiêu nào quá lớn, không có ước mơ nào quá xa vời”, liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm từng nói: “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”… Tất cả đều chứa đựng trong đó những thông điệp lớn lao về ý chí và nghị lực”.
    (Trích Những tấm gương nghị lực sống mãnh liệt giúp bạn có thêm sức mạnh để vươn lên voh.com.vn, ngày 27/9/2019)
Câu 1(0,5 điểm). Chỉ ra luận đề của đoạn trích trên?
Câu 2(0,5 điểm). Theo đoạn trích, ý chí nghị lực tạo cho ta điều gì? 
Câu 3(1,0 điểm). Phân tích vai trò của dẫn chứng được sử dụng trong đoạn văn thứ nhất .
Câu 4(1,0 điểm). Hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ liệt kê được sử dụng trong câu văn sau:“Người có ý chí và nghị lực là người luôn đương đầu với mọi khó khăn thử thách, là người dám nghĩ, dám làm, dám sống.”
Câu 5(1,0 điểm). Qua đoạn trích trên, em rút ra được những thông điệp gì?
II. Viết
Câu 1. Từ nội dung ở phần Đọc - hiểu, em hãy viết bài văn (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của em về vai trò của ý chí, nghị lực trong cuộc sống.
Câu 2. Phân tích đoạn thơ sau:
	... “Quê hương mỗi người đều có
Vừa khi mở mắt chào đời
Quê hương là dòng sữa mẹ
Thơm thơm giọt xuống bên nôi


Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi 
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.”
          (Quê hương, Đỗ Trung Quân, NXB Văn học, 1991)



	* Tác giả: Đỗ Trung Quân (sinh 19 tháng 1 năm 1955) là một nhà thơ Việt Nam. Năm 1976, ông tham gia phong trào thanh niên xung phong và bắt đầu sáng tác. Nhiều bài thơ của ông được phổ nhạc và được nhiều người yêu thích như Quê hương, Phượng hồng... Phong cách thơ: Nhẹ nhàng, trong trẻo và sâu sắc.
	* Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ viết năm 1986 với tên gọi Bài học đầu tiên cho con. Đầu thập niên 1990 bài thơ được phổ nhạc và trở nên nổi tiếng và nhiều người biết đến.
	* Vị trí của đoạn trích: Đoạn trích thuộc 2 khổ cuối của bài thơ. 
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PHÂN MÔN ĐIA LÍ 
1.Bài 17: VÙNG TÂY NGUYÊN
Câu 1: Các tỉnh nào thuộc vùng Tây Nguyên ? 
Câu 2: Loại đất chiếm diện tích lớn nhất Tây nguyên là gì?
Câu 3: Loại khoáng sản có trữ lượng lớn ở vùng Tây Nguyên là gì?
Câu 4: Đất badan màu mỡ ở Tây Nguyên thích hợp nhất với các loại cây nào?
 Câu 5: Tỉnh nào có diện tích trồng cà phê nhiều nhất  Tây Nguyên ?
Câu 6: Tình nào diện tích trồng cao su nhiều nhất Tây nguyên ?
Câu 7: Địa hình Tây Nguyên có đặc điểm nổi bật là gì?
Câu 8: Tỉnh nào nằm ở ngã ba biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia ?
Câu 9: Khi mở rộng các vùng chuyên canh cây công nghiệp ở Tây Nguyên, vấn đề cần chú ý nhất là gì?
Câu 10:  Vì sao Tây Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng của nước ta?
Câu 11: Giải pháp nào với việc bảo vệ rừng ở Tây Nguyên ?.
Câu 12: Điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên là gì?
Câu 13: Điểm đặc biệt nhất về vị trí địa lý của Tây Nguyên là gì?
2.BÀI 18: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
Câu 1. Vùng Đông Nam Bộ tiếp giáp với quốc gia nào?
Câu 2. Tỉnh nào thuộc vùng Đông Nam Bộ?
Câu 3. Nêu đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng Đông Nam Bộ?
Câu 4. Cây công nghiệp nào được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ ?		
Câu 5. Công nghiệp dệt, giày dép ở Đông Nam Bộ phát triển dựa vào đâu?
 Câu 6. Về nông nghiệp, Đông Nam Bộ là vùng như thế nào?
Câu 7. Hiện nay, sản lượng điện lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ được sản xuất từ nguồn năng lượng gì?
Câu 8. Về tự nhiên, khó khăn nào là lớn nhất đối với phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đông Nam Bộ ?

3.BÀI TẬP ĐÚNG/SAI:
Cho thông tin:Vùng Tây Nguyên đã khai thác thế mạnh và phát triển thủy điện từ rất sớm, trữ năng thủy điện tập trung chủ yếu trên các sông Sê San, Srê Pôk và Đồng Nai. Tổng sản lượng điện toàn vùng chiếm 10% sản lượng điện của cả nước (2021). Xây dựng nhà máy thủy điện cũng như hình thành các bậc thang thủy điện Tây Nguyên góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tiết kiệm nguồn nước và chi phí xây dựng, bảo vệ tài nguyên môi trường, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, ngoài ra phát triển du lịch và nuôi trồng thủy sản tại các hồ thủy lợi.
a) Các sông Sê San và Đồng Nai thuận lợi cho phát triển thủy điện.
b) Tây Nguyên là vùng có sản lượng thủy điện lớn nhất cả nước.
c) Các hồ thủy điện góp phần cung cấp nước tưới vào mùa khô cho các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm.
d) Để đảm bảo cân bằng hệ sinh thái thì Tây Nguyên cần phải tăng cường xây dựng các công trình thủy điện.

4.BÀI TẬP VẼ BIỂU ĐỒ :
Bảng 31.3. Dân số thành thị và dân số nông thôn ở Thành phố Hồ Chí Minh
(Đơn vị: nghìn người)
[image: http://img.loigiaihay.com/picture/2018/0509/b31.jpg]

[bookmark: _GoBack]Hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện dân số thành thị và nông thôn ở Thành phố Hồ Chí Minh qua các năm. Nhận xét.
PHÂN MÔN LỊCH SỬ 9 
Ôn lại kiến thức các bài: Bài 18 đến bài 22
*Tự luận 
Câu 1: Sưu tầm tư liệu từ sách,báo và internet, em hãy viết một bản tin (khoảng 7- 10 câu) tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Việt Nam qua tư liệu tìm được.
Câu 2: Hãy nêu những nội dung cơ bản của đường lối đổi mới của Đảng năm 1986. Đánh giá những thành tựu và hạn chế trong ciệc thực hiện đường lối đổi mới của Việt Nam. 
*Trắc nghiệm 
- Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta diễn ra vào ngày tháng năm nào?
- Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ký với chính phủ Pháp bản hiệp ước sơ bộ (6/31946) nhằm mục đích gì?
- Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là chiến dịch nào?
- Sự kiện nào là mốc đánh dấu kết thúc cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)?
-Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam được thực hiện bằng lực lượng nào?
- 11 giờ 30 phút ngày 30- 4- 1975 ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?  
- Trật tự thế giới những năm cuối thế kỉ XX theo xu hướng?
- Trật tự thế giới mới được hình thành ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai được gọi là:
- Trật tự thế giới hai cực Ianta hình thành với đặc trưng nổi bật là thế giới bị chia thành hai phe do hai siêu cường nào đứng đầu?
- Trật tự hai cực Ianta sụp đổ vào thời gian nào ?
- Một trong những yếu tố tác động đến sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh lạnh?
- Bước sang thế kỉ XXI, xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế là:
- Nhận xét nào dưới đây đúng với xu thế phát triển của thế giới sau Chiến tranh lạnh?
- Một trong những di chứng của chiến tranh lạnh còn tồn tại ở thế kỷ XXI là:
- Một đặc điểm lớn của tình hình thế giới sau Chiến tranh lạnh là sự điều chỉnh quan hệ giữa các nước lớn theo chiều hướng:
- Thách thức lớn nhất của thế giới trong thập kỉ đầu tiên của thế kỉ XXI là gì?
- Bước sang thế kỉ XXI, sự tiến triển của xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển, đã tạo ra cho - Việt Nam thời cơ gì để phát triển kinh tế?
- Một trong những xu thế trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh mà Đảng cộng sản Việt - - Nam đã vận dụng để giải quyết vấn đề Biển Đông là:
- Tại sao nói “Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển là thời cơ đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI”?
- Vì sao các cường quốc điều chỉnh quan hệ theo xu hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp?
- Xu thế toàn cầu hóa có tác động như thế nào đến trật tự thế giới mới? 
- Tổ chức nào đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới trong trật tự thế giới mới? 
- Sự trỗi dậy của các cường quốc mới như Trung Quốc, Ấn Độ đã tác động như thế nào đến trật tự thế giới? 
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